
 
Phụ lục  

BẢNG KÊ CHI TIẾT HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH 

(Kèm theo Tờ khai 01/TCKT áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá 
nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức) 

[01] Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật quản lý thuế: ………… 

[02] Mã số thuế: …………………………… 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
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Doanh thu 
trả trong kỳ 

 

 

Doanh thu 
tính thuế 

TNCN 

Số thuế 
TNCN phải 

nộp 

[03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] 

1       

...       

Tổng cộng [10] [11] [12] [13] 

​ Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung đã khai./. 

 NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 
Họ và tên: ………… 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế 
số:.......... 

………., ngày ... tháng ... năm .... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc​
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ 
Ký điện tử) 

 

Ghi chú: 

- Chỉ tiêu [06]: (1) Phân phối, cung cấp hàng hóa, (2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu  
nguyên vật liệu, (3) Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản, (4) Sản xuất, vận tải, dịch 
vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, (5) Hoạt động cung cấp sản 
phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo 
số, (6) Hoạt động kinh doanh khác 
- Chỉ tiêu [08]: Doanh thu tính thuế là phần doanh thu tổ chức trả trong năm cho cá nhân vượt trên 
mức 1 tỷ đồng.   


